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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
I. Kiến thức
1. Phần văn bản:
Bài 6. Truyện (Truyện đồng thoại, truyện ngụ ngôn, truyện của Pu- skin và An-đéc-xen….)
- Nhận biết được một số yếu tố hình thức (nhận vật, cốt truyện, người kể ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba,…), nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa, …).
Bài 7. Thơ (Thơ có yếu tố tự sự, miêu tả)
- Nhận biết được những đặc điểm hình thức (vần, nhịp, biện pháp tu từ, yếu tố tự sự và miêu tả), nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa, …).
2. Phần tiếng Việt 
- Cấu tạo từ: từ ghép, từ láy.
- Nhận biết và chỉ ra được tác dụng của các biện pháp tu từ: điệp ngữ, so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ,…
- Mở rộng được chủ ngữ trong viết và nói
3. Phần tập làm văn.
Dạng 1: Viết bài văn kể lại một trải nghiệm, một chuyến đi đáng nhớ
Dạng 2: Cảm nghĩ về một bài thơ có yếu tố tự sự, miêu tả
II. Năng lực
- Nắm được đặc trưng của các văn bản truyện đồng thoại, truyện cổ tích nước ngoài, thơ có yếu tố tự sự và miêu tả
- Chỉ ra được đặc sắc về nội dung, nghệ thuật của các văn bản. 
- Cảm nhận và nêu được bài học, thông điệp, tình cảm của tác giả qua các văn bản. 
B.  DẠNG BÀI 
DẠNG 1: CÁC ĐỀ ĐỌC HIỂU VỀ VĂN BẢN VÀ THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
ĐỀ 1
Đọc văn bản sau:
     “Gió bấc thổi ào ào qua khu rừng vắng. Những cành cây khẳng khiu chốc chốc run lên bần bật. Mưa phùn lất phất… Bên gốc đa, một chú Thỏ bước ra, tay cầm một tấm vải dệt bằng rong. Thỏ tìm cách quấn tấm vải lên người cho đỡ rét, nhưng tấm vải bị gió lật tung, bay đi vun vút. Thỏ đuổi theo. Tấm vải rơi tròng trành trên ao nước. Thỏ vừa đặt chân xuống nước đã vội co lên. Thỏ cố khều nhưng đưa chân không tới. Một chú Nhím vừa đi đến. Thỏ thấy Nhím liền nói:
	- Tôi đánh rơi tấm vải khoác! 
	- Thế thì gay go đấy! Trời rét, không có áo khoác thì chịu sao được.
     Nhím nhặt chiếc que khều… Tấm vải dạt vào bờ, Nhím nhặt lên, giũ nước, quấn lên người Thỏ: 
	- Phải may thành một chiếc áo, có thế mới kín được. 
	- Tôi đã hỏi rồi. Ở đây chẳng có ai may vá gì được.
Nhím ra dáng nghĩ: 
	- Ừ! Muốn may áo phải có kim. Tôi thiếu gì kim.
      Nói xong, Nhím xù lông. Quả nhiên vô số những chiếc kim trên mình Nhím dựng lên nhọn hoắt. Nhím rút một chiếc lông nhọn, cởi tấm vải trên mình Thỏ để may.
                                                                                  (Trích “Những chiếc áo ấm”, Võ Quảng)
Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất 
 Câu 1. Đoạn trích trên được viết theo thể loại nào?
A. Truyện cổ tích					                      B. Truyện đồng thoại
C. Truyện truyền thuyết						  D. Truyện ngắn
Câu 2. Đoạn trích trên được kể bằng lời của ai?
A. Lời của người kể chuyện 			B. Lời của nhân vật Nhím
C. Lời của nhân vật Thỏ				D. Lời của Nhím và Thỏ
Câu 3. Nhận xét nào nêu lên đặc điểm của nhân vật trong văn bản trên?
A. Nhân vật là loài vật, sự vật được nhân cách hóa như con người.
B. Nhân vật là loài vật, sự vật có liên quan đến lịch sử.  
C. Nhân vật là loài vật, sự vật có những đặc điểm kì lạ.
D. Nhân vật là loài vật, sự vật gắn bó thân thiết với con người như bạn. 
Câu 4. Chi tiết nào miêu tả Nhím và Thỏ khiến em liên tưởng đến đặc điểm của con người?
A. Thỏ đuổi theo. 
B. Thỏ vừa đặt chân xuống nước đã vội co lên. 
C. Một chú Nhím vừa đi đến. 
D. Nhím rút một chiếc lông nhọn, cởi tấm vải trên mình Thỏ để may.
Câu 5. Em hiểu nghĩa của từ “tròng trành” trong câu “Tấm vải rơi tròng trành trên ao nước.” là gì?
A. Quay tròn, không giữ được thăng bằng.
B. Ở trạng thái nghiêng qua nghiêng lại.
C. Ở trạng thái nghiêng qua nghiêng lại, không giữ được thăng bằng.
D. Ở trạng thái quay tròn, nghiêng qua nghiêng lại.
Câu 6. Thỏ đã gặp sự cố gì trong đoạn trích trên?
A. Bị ngã khi cố với một chiếc khăn.
B. Tấm vải của Thỏ bị gió cuốn đi, rơi trên ao nước.
C. Bị thương khi cố khều tấm vải mắc trên cây.
D. Đi lạc vào một nơi đáng sợ.
Câu 7. Khi thấy Thỏ bị rơi chiếc áo khoác xuống nước, Nhím đã có hành động gì? 
A. Bỏ đi, mặc kệ Thỏ một mình. 
B. Tiến lại gần và đưa chiếc que cho Thỏ khều tấm vải. 
C. Lấy giúp Thỏ, giũ nước, quấn lên người Thỏ. 
D. Nhờ một người bạn khác giúp đỡ Thỏ.
Câu 8. Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong lời nhận xét sau để thể hiện đúng nhất thái độ của Nhím đối với Thỏ qua câu nói “Thế thì gay go đấy! Trời rét, không có áo khoác thì chịu sao được?”
Nhím……………. cho Thỏ.
A. lo sợ                    B. lo lắng                   C. lo âu                  D. lo ngại
Trả lời câu hỏi
Câu 9. Cho biết nội dung chính của đoạn trích trên?
Câu 10. Từ hành động của các nhân vật trong đoạn trích, em rút ra được những bài học đáng quý nào?



ĐỀ 2
Đọc văn bản sau:
                                                KIẾN VÀ CHÂU CHẤU
Vào một ngày hè nắng chói chang và gió thổi mát rượi, một chú châu chấu xanh nhảy tanh tách trên cánh đồng, miệng chú ca hát ríu ra ríu rít. Bỗng chú bắt gặp bạn kiến đi ngang qua, bạn ấy đang còng lưng cõng một hạt ngô để tha về tổ. Châu chấu cất giọng rủ rê: “Bạn kiến ơi, thay vì làm việc cực nhọc, chi bằng bạn hãy lại đây trò truyện và đi chơi thoả thích cùng tớ đi!”. Kiến trả lời:  “Không, tớ bận lắm, tớ còn phải đi kiếm thức ăn để dự trữ cho mùa đông sắp tới. Bạn cũng nên làm như vậy đi bạn châu chấu ạ”. “Còn lâu mới tới mùa đông, bạn chỉ khéo lo xa”. Châu chấu mỉa mai. Kiến dường như không quan tâm tới những lời của châu chấu xanh, nó tiếp tục tha mồi về tổ một cách chăm chỉ và cần mẫn.
Thế rồi mùa đông lạnh lẽo cũng tới, thức ăn trở nên khan hiếm, châu chấu xanh vì mải chơi không chuẩn bị lương thực nên giờ sắp kiệt sức vì đói và rét. Còn bạn kiến của chúng ta thì có một mùa đông no đủ với một tổ đầy những ngô, lúa mì mà bạn ấy đã chăm chỉ tha về suốt cả mùa hè.
                                                           ( “Kiến và Châu chấu”- trang 3-NXB thông tin)
Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất
Câu 1. Truyện “Kiến và châu chấu” thuộc thể loại nào?
A. Truyện ngụ ngôn.   B. Truyện đồng thoại.    C. Truyền thuyết. 	 D. Thần thoại.
Câu 2. Vào những ngày hè, chú châu chấu đã làm gì? 
A. Nhảy tanh tách trên cánh đồng, miệng ca hát ríu ra ríu rít.
B. Siêng năng làm bài tập về nhà cô giáo phát.
C. Cần cù thu thập đồ ăn dự trữ cho mùa đông.
D. Giúp châu chấu mẹ dọn dẹp nhà cửa.
Câu 3. Châu chấu đã rủ kiến làm gì cùng mình? 
A. Cùng nhau thu hoạch rau củ trên cánh đồng.
B. Trò chuyện và đi chơi thoả thích.
C. Cùng nhau về nhà châu chấu chơi.
D. Cùng nhau chuẩn bị lương thực cho mùa đông.
Câu 4. Trạng ngữ trong câu sau được dùng để làm gì ?
“Vào một ngày hè nắng chói chang và gió thổi mát rượi, một chú châu chấu xanh nhảy tanh tách trên cánh đồng, miệng chú ca hát ríu ra ríu rít.”
A. Chỉ nguyên nhân.                                                              B. Chỉ thời gian.
C. Chỉ mục đích.                                                                    C. Chỉ phương tiện.
Câu 5. Vì sao kiến không đi chơi cùng châu chấu?
	A. Kiến không thích đi chơi.
	C. Kiến đi kiếm thức ăn để dự trữ cho mùa đông

	B. Kiến không thích châu chấu.
	D. Kiến không muốn lãng phí thời gian.


Câu 6. Theo em, châu chấu là những hình ảnh đại diện cho những kiểu người nào trong cuộc sống?
	A. Những người vô lo, lười biếng.
	C. Những người biết lo xa .

	B. Những người chăm chỉ.
	D. Những người chỉ biết hưởng thụ.


Câu 7. Vì sao kiến lại có một mùa đông no đủ?
	A. Kiến còn dư thừa nhiều lương thực.
	C. Kiến được bố mẹ cho nhiều lương thực.

	B. Kiến chăm chỉ, biết lo xa.
	D. Được mùa ngô và lúa mì.


Câu 8. Từ “kiệt sức” có nghĩa là gì?
	A. Không còn sức để làm.
	C. Yếu đuối.

	B. Không có sức khỏe.
	D. Yếu ớt


Trả lời câu hỏi
Câu 9. Nếu là châu chấu trong câu chuyện, em sẽ làm gì trước lời khuyên của Kiến?
Câu 10 . Bài học tâm đắc nhất mà em rút ra từ câu chuyện?
DẠNG 2. VIẾT: 
 Đề 1: Viết bài văn kể lại chuyến đi chơi đáng nhớ của em.
 Đề 2:  Viết kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của em
 Đề 3: Em hãy viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một trong các bài thơ có yếu tố tự sự miêu tả đã học ( Đêm nay Bác không ngủ, Lượm, Gấu con chân vòng kiềng)
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ĐỀ 2
Đọc văn bản sau:
[bookmark: _GoBack]DỰA VÀO BẢN THÂN
Ốc sên con ngày nọ hỏi mẹ của nó: “Mẹ ơi! Tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái bình vừa nặng vừa cứng trên lưng như thế? Thật mệt chết đi được!”.
“Vì cơ thể chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò, mà bò thì không nhanh”- Mẹ nói.
“Chị sâu róm không có xương cũng bò chẳng nhanh, tại sao chị ấy không cần đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?”  
“Vì chị sâu róm sẽ biến thành bướm, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy”.
“Nhưng em giun đất cũng không có xương và cũng bò chẳng nhanh, cũng không biến hóa được tại sao em ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?”
“Vì em giun đất sẽ chui xuống đất, lòng đất sẽ bảo vệ em ấy”.
Ốc sên con bật khóc, nói: “Chúng ta thật đáng thương, bầu trời không bảo vệ chúng ta, lòng đất cũng không che chở chúng ta”. 
“Vì vậy mà chúng ta có cái bình!- Ốc sên mẹ an ủi con - Chúng ta không dựa vào trời, cũng chẳng dựa vào đất, chúng ta phải dựa vào chính bản thân chúng ta”
                                                                                  (Theo “Sống đẹp Xitrum.net”)
Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất 
Câu 1.  Câu chuyện được kể theo ngôi thứ mấy?
	A. Ngôi thứ nhất
	C. Ngôi thứ ba

	B. Ngôi thứ hai
	D. Kết hợp nhiều ngôi kể


Câu 2. Các nhân vật xuất hiện trực tiếp trong câu chuyện là ai?
	A. Ốc sên mẹ, sâu róm
	C. Ốc sên con, ốc sên mẹ

	B. Ốc sên con, giun đất
	D. Sâu róm, giun đất


Câu 3. Từ “ bò” trong câu “Chị sâu róm không có xương cũng bò chẳng nhanh.” là từ đồng âm đúng hay sai?
     A. Đúng                                                                 B. Sai
Câu 4. Vì sao chị sâu róm không phải mang chiếc bình vừa nặng vừa cứng?
	A. Vì chị có xương và bò rất nhanh
	C. Vì lòng đất sẽ bảo vệ chị

	B. Vì chị biến thành bướm
	D. Vì chị giống ốc sên


Câu 5. Ý nào không đúng khi nói về lí do Ốc sên khóc?
A. Cảm thấy mệt vì phải mang cái bình vừa nặng vừa cứng.	
B. Cảm thấy mình đáng thương, không được ai che chở.
C. Cảm thấy sâu róm và giun đất may mắn hơn mình.
D. Cảm thấy mình thật vô dụng, không được tích sự gì.
Câu 6. Ai sẽ bảo vệ giun đất?
	A. Người mẹ.
	C. Chiếc bình.

	B. Bầu trời.
	D. Lòng đất.


Câu 7. Hãy nối các đáp án ở cột (A) phù hợp với các đáp án ở cột (B)
	(A) Từ ngữ
	(B) Loại từ

	1.Bảo vệ
	a.Từ thuần Việt

	2.Ốc sên
	b.Từ mượn ngôn ngữ Ấn-Âu

	
	c.Từ Hán Việt


Câu 8. Ốc sên mẹ đã khuyên con phải như thế nào?
	A. Phải dựa vào trời đất.
	C. Phải dựa vào sâu róm và giun đất.

	B. Phải dựa vào người mẹ.
	D. Phải dựa vào chính mình.


Trả lời câu hỏi
Câu 9. Bài học được rút ra từ câu chuyện trên là gì?
Câu 10. Từ lời khuyên của Ốc sên mẹ ở cuối văn bản, em sẽ hành động như thế nào trong cuộc sống của mình?



HƯỚNG DẪN CHẤM – ĐỀ 2
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ II
MÔN NGỮ VĂN 6
Thời gian: 90 phút

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	C
	0,5

	
	3
	A
	0,5

	
	4
	B
	0,5

	
	5
	D
	0,5

	
	6
	D
	0,5

	
	7
	1+c; 2+a
	0,5

	
	8
	D
	0,5

	
	9
	Bài học: không nên bi quan, ỷ lại, phải biết tự lâp, dựa vào chính mình để có thể thành công
	1,0

	
	10
	Nêu được một số hành động của bản thân: có  ý thức tự học, biết giúp đỡ gia đình,...
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
Kể về một trải nghiệm của bản thân
	0,25

	
	
	c. Kể lại trải nghiệm 
HS có thể triển khai cốt truyện theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	*Về nội dung
- Giới thiệu được trải nghiệm đáng nhớ của bản thân.
- Trình bày chi tiết về thời gian, không gian, hoàn cảnh xảy ra câu chuyện.
- Trình bày chi tiết những nhân vật liên quan.
- Trình bày các sự việc theo trình tự hợp lý, rõ ràng.
- Ý nghĩa của trải nghiệm đối với bản thân.
* Về nghệ thuật
- Sử dụng ngôi kể thứ nhất.
- Kết hợp kể và miêu tả, biểu cảm.
	2.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, sáng tạo.
	0,5




ĐỀ 3
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	A
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	D
	0,5

	
	4
	B
	0,5

	
	5
	C
	0,5

	
	6
	A
	0,5

	
	7
	B
	0,5

	
	8
	A
	0,5

	
	9
	- HS nêu được : - Em sẽ nghe theo lời kiến
- Em sẽ chăm chỉ cùng kiến đi kiếm thức ăn để dự trữ cho mùa đông
	1,0

	
	10
	Bài học rút ra:
· Luôn chăm chỉ trong học tập và làm việc, không được ham chơi, lười biếng.
· Biết nhìn xa trông rộng.
	1,0



